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Lời đầu tiên, thay mặt toàn thể cán bộ
công nhân viên Công ty Nhôm Đại Tân
Thành, Tôi xin gửi đến Quý khách
hàng lời cảm ơn chân thành và sâu
sắc nhất. Cám ơn sự đồng hành, hợp
tác và sự ủng hộ của Quý khách hàng
đã dành cho Nhôm Đại Tân Thành
suốt thời gian qua.

Để luôn xứng đáng với sự hợp tác bền 
lâu của Quý khách hàng, Chúng tôi 
mong muốn nhận được các ý kiến 
đóng góp và nhận xét đánh giá của 
Quý khách hàng để chúng tôi tiếp tục 
cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm 
ngày càng một tốt hơn.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong sản 
xuất nhôm thanh định hình, Chúng tôi 
cam kết luôn cố gắng nỗ lực hết mình 

vì sự tin tưởng, hợp tác của Quý khách
hàng, sẵn sàng vượt qua mọi thử
thách để luôn đồng hành cùng Quý
khách.

Thay mặt toàn thể cán bộ công nhân 
viên Công ty Nhôm Đại Tân Thành, Tôi 
xin gửi lời cảm ơn chân thành, sự tri 
ân sâu sắc tới Quý khách hàng và 
mong muốn tiếp tục nhận được sự ửng 
hộ hơn nữa của Quý khách hàng.
Kính chúc Quý khách hàng và gia đình 
sức khoẻ, Hạnh phúc, thành công!

NGUYỄN MINH NGỌC

TM. CÔNG TY NHÔM ĐẠI TÂN THÀNH
GIÁM ĐỐC

Thư cảm ơn
Kính gửi Quý khách hàng thân mến!



CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT
NHẬP KHẨU ĐẠI TÂN THÀNH được thành lập ngày
20 tháng 01 năm 2017 theo mã số Doanh nghiệp:
1101841931 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An
cấp. Công ty hiện có trụ sở chính tại: Lô R1 - R2 - R41
Đường số 7, KCN Hải Sơn (GĐ 3+4) mở rộng, Xã Đức
Hoà Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam.

Giới thiệu Công ty



Ngành nghề kin
định theo ý tưởng “cam kết về chất 
lượng và đem lại sự hài lòng cho người 
tiêu dùng”. Công ty Nhôm Đại Tân 
Thành đã khẳng định vị thế của doanh 
nghiệp tại thị trường trong nước và 
hướng ra thị trường nước ngoài.
Quy mô nhân lực
Công ty Nhôm Đại Tân Thành có hơn 
400 cán bộ Công nhân viên, trong đó 
có:
- Người lao động có trình độ đại học là 
25%.
- Người lao động có trình độ cao đẳng 
là 30%.
- Còn lại là công nhân lành nghề.
Đội ngũ cán bộ trẻ nhiệt tình năng 
động, có trình độ, trong đó có nhiều kỹ 

sư được các chuyên gia nước ngoài
về hướng dẫn và đào tạo.

Quy mô sản xuất
Công ty Nhôm Đại Tân Thành có nhà 
máy sản xuất các sản phẩm nhôm 
thanh định hình cao cấp với hệ thống 
dây chuyền sản xuất hiện đại, đồng bộ 
đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hàng năm 
Nhôm Đại Tân Thành cung ứng cho 
thị trường trong nước và quốc tế sản 
lượng trên 12.000 tấn.

Hệ thống kinh doanh
Với chính sách chất lượng “CHẤT
LƯỢNG SẢN PHẨM LÀ SỰ SỐNG
CÒN CỦA CÔNG TY”. Công ty Nhôm
Đại Tân Thành đã từng bước khẳng
định vị thế của mình trên thị trường cả
nước thông qua các kênh phân phối
trực tiếp và gián tiếp. Tiến tới xuất
khẩu ra thị trường Châu Á, Châu Âu...



Khu Nhà lưu niệm
Cố Thủ Tướng Phạm Văn Đồng



Ông Nguyễn Minh Ngọc
Giám Đốc
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Những hoạt động vì cộng đồng
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Phôi Billet

Phôi nguyên liệu Lò luyện kim

Khuôn mẫu Billet



ĐẠI TÂN THÀNH
Aluminium Co.,LTD

Dây chuyền sản xuất

NHÀ MÁY NHÔM ĐẠI TÂN THÀNH12

Dây truyền đùn ép

Dây truyền đùn ép

Nguyên liệu đầu vào được nhập khẩu.

Dây truyền đùn ép

Dây truyền đùn ép

Nguyên liệu đưa vào sản xuất.
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Kho thành phẩm.

Dây truyền mạ Anod.

Dây truyền sơn tĩnh điện.

Xe chở hàng.

Công tác hoá nghiệm.

Dây truyền sơn tĩnh điện.





Thông tin sản ph
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Dung sai kích thước Dung sai hình học
Dung sai kích thước mặt cắt
Dung sai độ dài
Dung sai bán kính góc lượn
Dung sai chiều dày

Dung sai góc
Dung sai độ tròn, cong mặt cắt
Dung sai độ xoắn, phẳng, thẳng

DTT - XF: Là hệ thống các loại thanh nhôm, phụ kiện do dây chuyền công nghệ chế tạo
hoàn chỉnh thành cấu kiện: Tường, vách, tấm lớn, cửa kính khung nhôm. Sản phẩm
của công ty được áp dụng những công nghệ hiện đại và những ý tưởng sáng tạo của
các nước tiên tiến.

DTT - XF: Là sản phẩm cao cấp có chất lượng mỹ thuật, kết cấu hợp lý, công năng thuận 
lợi và an toàn cao. Đặc biệt nhôm Đại Tân Thành được sản xuất từ nguyên vật liệunhập 
khẩu, nên thanh nhôm cứng hơn, bền hơn, chịu lực tốt hơn do đó bề mặt sơn luôn

bóng 
và có độ bền cao. Đây là sản phẩm được sử dụng tại Châu Âu và các nước khu vựcĐông 
Nam Á. Sản phẩm DTT - XF thường được dùng trong các toà nhà văn phòng, biệt thự và 
các toà nhà chung cư cao cấp.

CƠ TÍNH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

DUNG SAI ĐÁNH GIÁ

THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA HỢP KIM NHÔM















Nhôm cao cấp xứng tầm công trình đẳng cấp
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Hợp kim
Nhôm

Hợp kim
Nhôm

Hợp kim
Nhôm

A6063T5

Mg Si

Độ bền kéo
(N/mm2)

Fe
max

Mn
max

Giới hạn bền kéo (N/mm2)

Độ bền nén
(N/mm2)

Zn
max

Cu

Độ giãn dài
(%)

Cr

Giới hạn bền nén (N/mm2)

Ti
max

Tạp chất
khác

Chiều dày lớp mạ (µm)

Bình thường

10-15

Đặc biệt

20-30

AL

Độ giãn dài(%)
≥8

6063 ≥150

≥150

≥110 ≥8

≥110

6063 0.45-0.9 0.2-0.60 0.35 0.10 0.10 0.10(max)
0.10

(max) 0.10 0.05-0.15 Còn lạ i
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TAY VÒN LAN CAN
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80

40

F606
1.027kg/m

F560
1.142kg/m

F605
3.107kg/m

F607
1.053kg/m

F523
1.254kg/m

F2435
1.351kg/m

F608
1.44kg/m

F522
1.336kg/m

F609
1.377kg/m

F520
0.241kg/m

F417

F521
0.222kg/m

F431
0.275kg/m

F519
0.177kg/m

5.228 kg/m

KHUNG BAO ĐỨNG

KE GÓC CÁNH

ỐP GIỮA 2 CÁNH MỞ

ĐỐ CỐ ĐỊNH TRÊN CÁNH

NẸP KÍNH ĐƠN

KHUNG BAO NGANG
DƯỚI RAY NỔI

KHUNG BAO NGANG TRÊN

NẸP KÍNH HỘP

CÁNH CỬA KHÔNG LỖ VÍT

KHUNG BAO NGANG
DƯỚI RAY ÂM

ỐP CHE NƯỚC MƯA

PÁT LIÊN KẾT KHUNG
ĐỨNG VÀ NGANG

CÁNH CỬA CÓ LỖ VÍT
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MẶT DỰNG HỆ DTT - XF 65

Mặt cắt mặt dựng hệ DTT-XFA 65

Sơ đồ lắp ráp mặt dựng hệ DTT-XF 65

NHÀ MÁY NHÔM ĐẠI TÂN THÀNH20

DTT-XF6502

DTT-XF6503 DTT-XF6501

DTT-XF 65*77

DTT 40 6
DTT 407

DTT-XF 6502

DTT-XF 65*120

DTT-XF 6503

DTT-XF 65*65

DTT-XF 65*108

W = 12 kg
T = 2.6 mm

W = 1.6 kg/m
T = 2.6 mm

W = 0.74 kg/m
T = 1.5 m

W = 0.472 kg/m
T = 1.5 m

W = 16 kg
T = 2.6 mm

W = 0.49 kg/m
T = 1.5 m

W = 0.57 kg/m
T = 2.3 m

W = 11 kg
T = 2.3 mm

W = 13.8 kg
T = 2.3 mm
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DTT-XF3310S

DTT-XF3295S

DTT-XF3332S

DTT-XF3326S

DTT-XF3329S

DTT-XF3296S

DTT-XF3328S

DTT-XF3332A

DTT-XF3286S

DTT-XF3303S

DTT-XF3303A

DTT-XF3304S

DTT-XF3304D

DTT-XF3328A

1.8

1.0

1.0

1.0

1.5

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

2.0

2.0

2.0

1.7 - 1.9

7.6 - 8.4

8.1 - 9.0

5.4 - 6.0

5.4 - 6.0

4.6 - 5.0

1.32 - 1.5

4.0 - 4.6

6.0 - 6.6

6.9 - 7.7

1.5 - 1.67

8.0 - 8.9

1.42 - 1.58

9.7 - 10.7

E192

1283S

3300B

3329AS

3323AS

DTT-XF459S

DTT-XF3313S

DTT-XF3318S

DTT-XF3323S

DTT-XF3203S

DTT-XF3208S

DTT-XF8092S

DTT-XF03300S

DTT-XF3209S

1.8

1.2

1.2

1.2

1.2

1.8

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

2.3

2.0

1.8- 2.0

1.9- 2.1

1.6 - 1.8

16 - 17

1.9 - 2.1

5.2 - 5.8

4.2 - 4.8

1.8 - 2.0

4.3 - 4.8

0.8 - 0.9

4.2 - 4.7

4.5 - 5.1

4.3 - 4.8

4.9 - 5.5

3.6 - 4.3

Tay vịn
lan can

BẢNG THÔNG SỐ NHÔM THANH ĐỊNH HÌNH DTT - XF

HỆ NHÔM DTT - CỬA ĐI XF 55D HỆ NHÔM DTT - CỬA SỔ XF 55

HỆ NHÔM DTT - CỬA ĐI XF 55M

MÃ SỐ MẶT CẮT
ĐỘ DÀY

(MM)
TRỌNG LƯỢNG
(KG/6M) ± 5%

MÃ SỐ MẶT CẮT
ĐỘ DÀY

(MM)
TRỌNG LƯỢNG
(KG/6M) ± 5%



MÃ SỐ

MÃ SỐ

MẶT CẮT

MẶT CẮT

ĐỘ DÀY
(MM)

ĐỘ DÀY
(MM)

TRỌNG LƯỢNG
(KG/6M) ± 5%

TRỌNG LƯỢNG
(KG/6M) ± 5%

MÃ SỐ

MÃ SỐ

MẶT CẮT

MẶT CẮT

ĐỘ DÀY
(MM)

ĐỘ DÀY
(MM)

TRỌNG LƯỢNG
(KG/6M) ± 5%

TRỌNG LƯỢNG
(KG/6M) ± 5%
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3328M

3303M

20532M

20526M

3332M

DTT-XF3203

DTT-XF3332A

DTT-XF3323A

DTT-XF20526

DTT-XF3303A

DTT-XF20532

DTT-XF3328A

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

0.8

0.8

0.9

0.9

0.9 5.1 - 5.3

6.5 - 7.2

6.5 - 7.2

5.1 - 5.7

5.0 - 5.2

5.4 - 6.0

5.4 - 6.0

5.4 - 6.0

5.3 - 5.9

3.9 - 4.4

3.8 - 4.2

3.8 - 4.2 3318M

3209M

8092M

3203M

3323AM

C3318A

C3328A

C3328A

DTT-XF3318S

DTT-XF3033S

DTT-XF8092S

DTT-XF3209S 1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

2.0 12 - 13

4.7 - 4.9

6.2 - 6.8

5.0 - 5.5

3.6 - 3.8

3.4 - 3.6

3.4 - 3.6

4.8 - 5.3

8.0 - 9.2

4.1 - 4.3

4.1 - 4.5

9.0 - 10.2

BẢNG THÔNG SỐ NHÔM THANH ĐỊNH HÌNH DTT - XF MỎNG

BẢNG THÔNG SỐ NHÔM THANH ĐỊNH HÌNH DTT - XF

HỆ NHÔM DTT - CỬA ĐI XF 55D HỆ NHÔM DTT - CỬA SỔ XF 55



MẶT CẮT HỆ CỬA MỞ DTT - XF 55
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MẶT CẮT DTT - XF 55
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HỆ CỬA ĐI 1 CÁNH DTT - XF 55

DTT-XF3303 DTT-XF3295 DTT-XF3328

DTT-XF3303

DTT-XF3295

DTT-XF3328

DTT-XF3329

DTT-XF3304

MẶT CẮT 2-2

MẶT CẮT 1-1

2

1

1

2
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HỆ CỬA ĐI 2 CÁNH CÓ ĐỐ DTT - XF 55

DTT-XF3303

DTT-XF3328 DTT-XF3295 DTT-XF3323

DTT-XF3303

DTT-XF3303

DTT-XF3304

DTT-XF3329

DTT-XF3328

DTT-XF3295

1

2

2

1
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HỆ CỬA ĐI 2 CÁNH DTT - XF 55

DTT-XF3303 DTT-XF3295DTT-XF3323

DTT-XF3303

DTT-XF3303

DTT-XF3304

DTT-XF3328

DTT-XF3295

DTT-XF3329

DTT-XF3328

2

1

1 Chốt âm

2



1545S

17182S

DTT-XF1551S

DTT-XF1541S

DTT-XF1549S

DTT-XF1547S

DTT-XF2618S

DTT-XF1555S

DTT-XF1543S

DTT-XF1559S

DTT-XF1942S

DTT-XF1548S

DTT-XF1546S

DTT-XF1544S

DTT-XF1546B

DTT-XF00101S

1.3

1.6

1.4

1.3

1.4

1.5

1.6

1.4

1.6

1.3

1.5

1.4

1.4

1.3

0.9

2.0 8.5 - 10.0

5.7 - 6.4

4.7 - 5.3

4.7 - 5.3

6.2 - 6.8

2.6 - 2.9

2.6 - 3.0

8.2 - 9.0

5.4 - 6.0

5.6 - 6.2

5.1 - 5.7

4.8 - 5.4

4.2 - 4.6

3.8 - 4.2

3.8 - 4.2

0.76 - 0.84

1578

1578

2618A

1545A

1942A

17182A

DTT-XF1541A

DTT-XF1551A

DTT-XF1547A

DTT-XF1559A

DTT-XF1547B

DTT-XF1544A

DTT-XF1546A

DTT-XF1543A

DTT-XF1555AD

1.8

1.4

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

7.1 - 7.9

7.1 - 8.0

11.8 - 12

7.8 - 8.4

5.7 - 6.3

6.2 - 6.9

6.2 - 6.9

2.7 - 3.0

8.7 - 9.7

6.8 - 7.2

8.5 - 9.5

7.8 - 8.1

5.7 - 6.3

3.8 - 4.2

8.3 - 9.1

BẢNG THÔNG SỐ NHÔM THANH ĐỊNH HÌNH DTT - XF

HỆ NHÔM DTT - XF 93

MÃ SỐ MẶT CẮT ĐỘ DÀY
(MM) (KG/6M) MÃ SỐ MẶT CẮT ĐỘ DÀY

(MM) (KG/6M)
TRỌNG LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG

ĐẠI TÂN THÀNH
Aluminium Co.,LTD

Nhôm cao cấp xứng tầm công trình đẳng cấp
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MẶT CẮT HỆ CỬA LÙA DTT - XF 93



HỆ CỬA LÙA DTT - XF 93

DTT-XF1549 DTT-XF00101

DTT-XF1543 DTT-XF1546 DTT-XF1547

1

1

DTT-XF1548

DTT-XF2618

DTT-XF1555

DTT-XF1542

DTT-XF1544

DTT-XF1551

DTT-XF00101

DTT-XF1559

DTT-XF1543

3

2

3

2

ĐẠI TÂN THÀNH
Aluminium Co.,LTD
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HỆ CỬA SỔ TRƯỢT DTT - XF 55

STT
01
02

03

04

05

TÊN VẬT LIỆU MÃ NHÔM
C3209
C3295

D20532

D20526

D20527w

Khung bao vách kính
Nẹp kính

Khung bao

Cánh cửa mở trượt

Thanh ốp móc

H

H1
H2
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CÁNH MỞ VÀO

KHUNG BAO

CÁNH CỬA MỞ TRƯỢT

CÁNH MỞ RA

THANH ỐP MÓC

KHUNG BAO VÁCH KÍNH NẸP KÍNH

THANH TRUNG GIAN CỬA 4 CÁNH

MÃ SỐ
D20532

MÃ SỐ
D20526

MÃ SỐ
3332BL

QUI CÁCH

QUI CÁCH

QUI CÁCH

TRỌNG LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG
11.4 - 12 kg/6m

MÃ SỐ
3303BL

MÃ SỐ
C3209

MÃ SỐ
D20527

QUI CÁCH

QUI CÁCH

QUI CÁCH
138 x 54.8 x 2

TRỌNG LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG
0.802 kg/m

TRỌNG LƯỢNG
1.8 - 2.0 kg/6m

MÃ SỐ
C3295

MÃ SỐ
D20528

QUI CÁCH

QUI CÁCH
18 x 24 x 1.2

TRỌNG LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG
1.2 - 1.6 kg/6m

28 x 60.8 x1.2

119.2 x 54.8 x2

54.47 x 46.1 x1.2

4.4 - 5.0 kg/6m

4.4 - 4.8 kg/6m 50 x 54.8 x1.4

34.4 x 34 x1.3

12 - 13 kg/6m

18.8 x 37.3 x1.0 0.271 kg/m

54.47

46
.1

138

54
.8

119.2

54
.8
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HỆ CHẤN SONG
BẢNG THÔNG SỐ NHÔM THANH ĐỊNH CHẤN SONG

KP06

KHUNG PHÀO 01

KHUNG VIP 60

KHUNG CHẤN SONG

CỐT CHẤN SONG 25

KP08

PHÀO ỐP 03

CHẤN SONG 30

CÁNH ĐI VIP 100

KHUNG PHÀO 02 HỘP 46x74

CHẤN SONG 25

CÁNH SỔ VIP

NẮP ĐẬY PHÀO 03

CỐT CHẤN SONG 30

Mã số

Mã số

Mã số

Mã số

Mã số

Mã số
DTT-DV100

Mã số

Mã số

Mã số
DTT-XF.KP08

Mã số
DTT-XF.KP10

Mã số

Mã số

Mã số

Mã số

Mã số

Độ dày
(mm±5%)

1.2

Độ dày
(mm±5%)

1.2

Độ dày
(mm±5%)

1.1

Độ dày
(mm±5%)

1.0

Độ dày
(mm±5%)

1.5

Trọng lượng

Trọng lượng

Trọng lượng

Trọng lượng

Trọng lượng

Độ dày
(mm±5%)

Độ dày
(mm±5%)

Độ dày
(mm±5%)

Độ dày
(mm±5%)

Độ dày
(mm±5%)

Trọng lượng

Trọng lượng

Trọng lượng

Trọng lượng

Trọng lượng

Độ dày
(mm±5%)

Độ dày
(mm±5%)

Độ dày
(mm±5%)

Độ dày
(mm±5%)

Độ dày
(mm±5%)

Trọng lượng

Trọng lượng

Trọng lượng

Trọng lượng

Trọng lượng

DTT-KV60

DTT-XF.KP07

DTT-XF.KP06

DTT-XF.KP09

DTT-XF.KP01

4.4

1.3

1.8

4.9

9.5 DTT-XF.KP02

DTT-XF.KP03 0.8

1.0

2.0

1.4

1.2

2.0

0.5

3.2

8.2

8.9

DTT-SV76

DTT-XF.KP04

DTT-XF.KP05

DTT-XF.KP11

DT T-XF.H46x74

1.4

1.5

0.8

1.2

1.0

0.6

2.5

2.6

6.5

4.3

(Kg/6m±5%)

(Kg/6m±5%)

(Kg/6m±5%)

(Kg/6m±5%)

(Kg/6m±5%)

(Kg/6m±5%)

(Kg/6m±5%)

(Kg/6m±5%)

(Kg/6m±5%)

(Kg/6m±5%)

(Kg/6m±5%)

(Kg/6m±5%)

(Kg/6m±5%)

(Kg/6m±5%)

(Kg/6m±5%)

ĐẠI TÂN THÀNH
Aluminium Co.,LTD

Nhôm cao cấp xứng tầm công trình đẳng cấp
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HỆ CHẤN SONG

BẢNG HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT LẮP ĐẶT

DTT-XFKP01

DTT-XFKP04

DTT-XFKP03

DTT-XFKP02

DTT-SV76

DTT-XFKP10

DTT-SV76

DTT-C3323

DTT-XFKP07

DTT-SV76

DTT-XFKP10

DTT-SV76

DTT-XFKP02

DTT-XFKP01

DTT-XFKP04

DTT-XFKP03

ĐẠI TÂN THÀNH
Aluminium Co.,LTD

Nhôm cao cấp xứng tầm công trình đẳng cấp
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HỆ CHẤN SONG
Nhôm cao cấp xứng tầm công trình đẳng cấp
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BẢNG HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT LẮP ĐẶT
DT

T-
XF

KP
04

 

DT
T-

XF
KP

03

DT
T-

XF
KP

01
DT

T-
XF

KP
02

DT
T-

SV
76

DT
T-

XF
KP

07

DT
T-

XF
KP

10

DT
T-

XF
KP

11

DT
T-

SV
76

DT
T-

XF
KP

01
DT

T-
XF

KP
02

DT
T-

XF
KP

04
 

DT
T-

XF
KP

03



HỆ TRƯỢT QUAY

BẢNG THÔNG SỐ NHÔM THANH ĐỊNH HÌNH TRƯỢT QUAY

RAY TREO TĨNH

CÁNH MÓC

KHUNG BAO TRÊN

CÁNH ĐỨNG BÊN

KHUNG BAO ĐỨNG

CÁNH NGANG TRÊN

RAY TREO ĐỘNG

CÁNH ĐỨNG GIỮA

CÁNH NGANG DƯỚI

Mã số

Mã số

Mã số

Mã số

Mã số

Mã số

Mã số

Mã số

Mã số

Độ dày
(mm±5%)

1.8

Độ dày
(mm±5%)

2.0

Độ dày
(mm±5%)

1.6

Trọng lượng

Trọng lượng

Trọng lượng

Độ dày
(mm±5%)

Độ dày
(mm±5%)

Độ dày
(mm±5%)

Trọng lượng

Trọng lượng

Trọng lượng

Độ dày
(mm±5%)

Độ dày
(mm±5%)

Độ dày
(mm±5%)

Trọng lượng

Trọng lượng

Trọng lượng

DTT-CM907

DTT-KPT901

DTT-RTL904 9.5

8.3

11.2

DTT-CB908

DTT-CNT905

DTT-KPD902 1.5

1.6

1.6 9.8

8.6

9.0

DTT-CG909

DTT-RTQ903

DTT-CND906

2.8

1.6

1.6

1.1

7.2

11.0
(Kg/6m±5%)

(Kg/6m±5%)

(Kg/6m±5%)

(Kg/6m±5%)

(Kg/6m±5%)

(Kg/6m±5%)

(Kg/6m±5%)

(Kg/6m±5%)

(Kg/6m±5%)

ĐẠI TÂN THÀNH
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HỆ TRƯỢT QUAY

BẢNG THÔNG SỐ NHÔM THANH ĐỊNH HÌNH TRƯỢT QUAY

RAY TREO TĨNH

KHUNG BAO VÁCH

KE LIÊN KẾT CÁNH

SẬP VÁCH

CÁNH NGANG TRÊN

THANH CHỐT TỰ ĐỘNG

THANH H ĐỐI ĐẦU

CÁNH NGANG DƯỚI

Mã số

Mã số

Mã số

Mã số

Mã số

Mã số

Mã số

Mã số

Độ dày
(mm±5%)

1.2

Độ dày
(mm±5%)

1.0

Độ dày
(mm±5%)

1.8

Trọng lượng

Trọng lượng

Trọng lượng

Độ dày
(mm±5%)

Độ dày
(mm±5%)

Độ dày
(mm±5%)

Trọng lượng

Trọng lượng

Trọng lượng

Độ dày
(mm±5%)

Độ dày
(mm±5%)

Trọng lượng

Trọng lượng

DTT-KV911

DTT-CV916

DTT-NEP913

6.6

0.5

2.4

DTT-U914

DTT-SV912

DTT-CTD 917

1.0

1.0

4.7

1.8

1.0

DTT-H910

DTT-NEP 915

1.0

1.2

1.7

0.5

(Kg/6m±5%)

(Kg/6m±5%)

(Kg/6m±5%)

(Kg/6m±5%)

(Kg/6m±5%)

(Kg/6m±5%)

(Kg/6m±5%)

(Kg/6m±5%)



HỆ TRƯỢT QUAY

BẢNG HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT LẮP ĐẶT

DTT-KBD902

DTT-CB908

DTT-NEP 915

DTT-CM907

DTT-CG909

DTT-H910

DTT-CG909

DTT-CM907

DTT-NEP 915

DTT-CB908

DTT-KBD902

DTT-CNT906

DTT-CNT905

DTT-KBT901

DTT-RTQ903

DTT-CNT906

DTT-CNT905

DTT-KBT901

DTT-RTQ903

ĐẠI TÂN THÀNH
Aluminium Co.,LTD

Nhôm cao cấp xứng tầm công trình đẳng cấp
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LAM CHẮN NẮNG

BẢNG HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT LẮP ĐẶT

ĐẠI TÂN THÀNH
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DTT-E1283

DTT-C3209

DTT-E1283

DTT-E192

DTT-C3209

DTT-E192
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Nhôm cao cấp xứng tầm công trình đẳng cấp

NHÀ MÁY NHÔM ĐẠI TÂN THÀNH

Độ dày nhôm: 1.2 - 2.0 (mm)

Màu sắc: Trắng sứ, café, ghi, đen, vân gỗ...

Kích thước: Lựa chọn theo kích thước thực tế
của công trình

Phụ kiện: Đồng bộ cao cấp

Gioăng kéo: Tiêu chuẩn, chất lượng cao

Phù hợp với kiến trúc hiện đại, thích hợp với nhiều
loại công trình như trung tâm thương mại, chung cư,
khách sạn, tòa nhà...

Được lắp ghép từ các thanh Nhôm profile cao cấp

có 
cấu tạo khoan rỗng có các đường gân trợ lực nêntạo 
thành hình khối vững chắc, an toàn.

Có thể kết hợp với công trình sử dụng hệ vách

mặt 
dựng giấu đố và lộ đố.
Có tính thẩm mỹ cao, che nắng, chịu được mưa to,

gió 
lớn...
Bề mặt khung nhôm được sơn tĩnh điện cao cấp

44

LAM CHẮN NẮNG

BẢNG THÔNG TIN MÔ TẢ SẢN PHẨM

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thanh Profile: Nhôm thanh định hình

MẪU GÓC LAM CHẮN NẮNG
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NẮP MẶT DỰNG 65

TAY VỊN LAN CAN TV001

TAY VỊN LAN CAN TV004

CÁNH CỬA ĐI MỞ VÀO LIỀN NẸP TV116 MẶT DỰNG 65x75

ĐẾ MẶT DỰNG 65

TAY VỊN LAN CAN TV002

CÁNH CỬA SỔ LIỀN NẸP TV114

MẶT DỰNG 65x120

TAY VỊN LAN CAN TV003

CÁNH CỬA ĐI MỞ RA LIỀN NẸP TV115

TV001

TV004

T V002 T V003

MẶT CẮT NHÔM TAY VỊN LAN CAN - MẶT DỰNG HỆ 65

49
.8

49
.8

85.8 85.8

80

1.9

40

65

7.5

63.4

65 10
110 10

80

87

76
87

54.8

1.7

40

54
.8 54.8

26
.6

65 65
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HỆ LIỀN NẸP

ƯU ĐIỂM:

- Tính thẩm mỹ cao
- Tiết kiệm được thời gian sản xuất
- Tiết kiệm vật tư, đem lại giá trị lợi nhuận cao

TV115 TV116 TV114 
CÁNH CỬA ĐI MỞ RA LIỀN NẸP CÁNH CỬA ĐI MỞ VÔ LIỀN NẸP CÁNH CỬA SỔ LIỀN NẸP

NHÔM VIỆT NHẬT
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MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

NEW HORIZON

GERMEK PREMIUM

PARKVIEW RESIDENCE

THĂNG LONG VICTORY

KHU ĐÔ THỊ AN KHÁNH
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ĐẠI TÂN THÀNH
NHÀ MÁY NHÔM

CÔNG TY TNHH SX TM XNK ĐẠI TÂN THÀNH 
Lô R1 - R2 - R41 Đường số 7, KCN Hải Sơn (GĐ 3+4) mở rộng
Xã Đức Hoà Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam.

ĐT: 028.38648942 - 028.39738886
Fax: 028.39733044 - DĐ: 0913.127093
Email: nhomdaitanthanh@gmail.com
Website: www.nhomdaitanthanh.vn


